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MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ - KHỐI LỚP: 6 
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(Đề gồm 3 trang) 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Phương tiện đi lại chủ yếu của của dân Văn Lang – Âu Lạc là: 

A. Thuyền.                  B. Xe ngựa         C. Kiệu.                         D. Xe bò. 

Câu 2: Sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ phương Bắc đã áp đặt 

chính quyền cai trị đến tận cấp 

A. Xã.                          B. Châu.             C. Quận.                        D. Huyện. 

Câu 3: Sau khi chiếm được Âu Lạc, nhà Hán đã 

A. Chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân. 

B. Thiết lập An Nam đô hộ phủ do tiết độ sứ người Hán đứng đầu. 

C. Chia Âu Lạc thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. 

D. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại người Hán cai trị đến cấp xã. 

Câu 4:  Anh hùng dân tộc nào được nhân dân suy tôn là Bố Cái đại vương? 

A. Mai Thúc Loan.                            B. Triệu Quang Phục. 

C. Phùng Hưng.                                 D. Lý Bí. 

Câu 5: Năm 248, Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của: 

A. Nhà Hán.             B. Nhà Ngô.           C. Nhà Lương.                   D. Nhà Đường. 

Câu 6: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất của 

nhân dân Việt Nam là: 

A. Khúc Thừa Dụ.                            B. Khúc Hạo.                    

C. Dương Đình Nghệ.                      D.Ngô Quyền 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC  
(Đề có 03 trang) 



 

 

Câu 7: Có mấy loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất? 

A. 2                         B. 3                            C. 4                     D. 5 

Câu 8: Dụng cụ để đo khí áp là gì? 

A. Nhiệt kế                 B. Ampe kế                C. Vôn kế                    D. Khí áp kế 

Câu 9: Nhiệt độ không khí hình bên đo được bao nhiêu? 

A. 15oC                    B. 25oC 

C. 35oC                    D. 20oC 

 

 

 

Câu 10: Để phòng tránh thiên tai, chúng ta cần thực hiện đầy đủ các biện pháp 

theo các giai đoạn nào? 

A. Trước khi xảy ra thiên tai 

B. Trong khi xảy ra thiên tai 

C. Sau khi xảy ra thiên tai 

D. Tất cả đều đúng 

Câu 11: Công dụng quan trọng nhất của nước ngầm là? 

A. Cung cấp nước cho sinh hoạt. 

B. Cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp. 

C. Cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. 

D. Cung cấp nước cho thủy điện. 

Câu 12: Nước sông được cung cấp chủ yếu từ đâu? 

A. Nước mưa                                   B. Băng tuyết tan 

C. Nước ngầm                                D. Tất cả đều đúng 



 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm): Trong các chính sách văn hoá, xã hội của chính quyền đô hộ, chính 

sách nào là nguy hiểm nhất? Vì sao?  

Câu 2 (2,0 điểm): Sau khi giành được độc lập năm 544, Lí Bí đã làm gì? Việc Lí Bí lên 

ngôi hoàng đế chứng tỏ điều gì?  

Câu 3 (1,0 điểm): Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi 

trên đất nước nói lên điều gì? 

Câu 4 (0,5 điểm): Em hãy trình bày đặc điểm khái quát của đới khí hậu hàn đới? 

Câu 5 (1,0 điểm): Em hãy nêu vai trò của khí oxy, cacbonic và hơi nước? 

Câu 6 (1,0 điểm): Em hãy xác định các đại dương trên thế giới dựa vào hình sau: 

 

Câu 7 (1,0 điểm): Tính nhiệt độ trung bình ngày của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh dựa vào bảng số liệu sau: 

 Đo lần 1 Đo lần 2 Đo lần 3 Đo lần 4 

Hà Nội 19oC 19oC 27oC 23oC 

Thành phố Hồ Chí Minh 20oC 22oC 32oC 26oC 

 

......Hết..... 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất. 

CÂU ĐÁP ÁN  CÂU ĐÁP ÁN 

1 A 7 B 

2 D 8 D 

3 C 9 B 

4 C 10 D 

5 B 11 A 

6 C 12 D 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Câu 1 (0,5 điểm):  - Chính sách nguy hiểm nhất là chính sách đồng hóa (0,25đ) 

           Vì: âm mưu đồng hóa dân tộc và thôn tính nước ta vĩnh viễn. (0,25đ) 

Câu 2 (2,0 điểm):  

- Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Lý Nam Đế. Đặt tên nước 

là Vạn Xuân. (0,75đ) 

- Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội). (0,25đ) 

- Cho xây điện Vạn Thọ và chùa Khai Quốc. Cho đúc tiền. (0,5đ) 

Việc Lí Bí lên ngôi Hoàng đế muốn sánh nước ta ngang bằng với Trung Quốc. 

(0,5đ) 

Câu 3 (1,0 điểm):  

-Nhân dân ta kính trọng, ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng và các vị tướng đã hi 

sinh vì độc lập, tự do của đất nước. (0,5đ) 

- Thể hiện tinh thần yêu nước, bất khuất và ý chí độc lập của dân tộc ta. (0,5đ) 

Câu 4 (0,5 điểm):  

HDC CHÍNH THỨC  



 

 

- Kéo dài từ hai vòng cực đến cực, quanh năm lạnh giá, băng tuyết bao phủ. 

(0,25đ) 

- Gió thổi thường xuyên là gió Đông cực, lượng mưa trung bình năm thấp dưới 

500 mm. (0,25đ) 

Câu 5 (1,0 điểm):  

- Oxy: Cần thiết cho sự cháy và hô hấp của động vật. (0,25đ) 

- Hơi nước: nguồn gốc sinh ra các hiện tượng: sương mù, mây, mưa …(0,25đ) 

- Cacbonic: giúp cho quá trình quang hợp của cây xanh tạo ra chất hữu cơ và khí 

oxy. (0,5đ) 

Câu 6 (1,0 điểm): Em hãy xác định các đại dương trên thế giới dựa vào hình sau: 

1/ Bắc Băng Dương (0,25đ) 

2/ Thái Bình Dương (0,25đ) 

3/ Đại Tây Dương (0,25đ) 

4/ Ấn Độ Dương (0,25đ) 

Câu 7 (1,0 điểm):  

Hà Nội: (19+19+27+23)/4 = 22oC (0,5đ) 

Tp. Hồ Chí Minh: (20+22+32+26)/4 = 25oC (0,5đ) 

 

......Hết..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


